
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 797 679 187 808 609 871

I 78 436 9 297 69 139

9 362 9 297  65

 1 COALIMEX 14/8 1136/8 31/8 BN 0988 CÁM 4B.1 1 000 1 000  15/8 TD THAY 1131/8

 2 COALIMEX 14/8 1139/8 31/8 BN 2397 CÁM 4B.1 1 000  996  4 15/8 TD

 3 TTC 15/8 1143/8 30/8 HN 2068 CỤC 4A.1 1 200 1 177  23 15/8

 4 ĐẠM HÀ BẮC 15/8 1141/8 31/8 QN 1659 CÁM 4A.1 1 500 1 492  8 15/8

 5 THẮNG CƯỜNG 15/8 1145/8 30/8 HN 2089 CỤC 4A.1 1 200 1 194  6 15/8

 6 ĐẠM HÀ BẮC 15/8 1142/8 31/8 1  TĐ 51 CÁM 5A.10 2 362 2 344  18 15/8

 7 VIỆT ANH 15/8 1144/8 30/8 HN 2028 CỤC 4A.1 1 100 1 094  6 15/8

69 074  69 074

1 ĐẠM HÀ BẮC 2/8 1062/7 16/8 DUY TÂN 16 (HD 5866) CÁM 5A.10 3 184 3 184 GIA HẠN L1

2 ĐIỆN NGHI SƠN 25/7 1054/7 VINACOMIN 06 CÁM 5A.10 2 950 2 950

3 ĐT TM DV 3/8 1093/8 17/8 BN 0719 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

4 ĐT TM DV 4/8 1095/8 18/8 BN 0679 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

5 SÔNG HỒNG 4/8 1096/8 18/8 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

6 V TRACO 4/8 1097/8 18/8 BN 1626 CỤC XÔ 1C  900  900 TD

7 V TRACO 4/8 1098/8 18/8 BN 0766 CỤC XÔ 1C 1 100 1 100 TD

8 ĐIỆN NGHI SƠN 4/8 1099/8 VINACOMIN 05 CÁM 5A.10 3 150 3 150

9 KDT BẮC THÁI 5/8 1101/8 21/8 NB 8111 CÁM 1 1 980 1 980 TD THAY 1073/7

10 V TRACO 6/8 1100-B/8 20/8 BN 1386 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD THAY 1100/8

11 DVVTQN 6/8 1107/8 26/8 BN 1816 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

12 ĐIỆN VŨNG ÁNG 7/8 1109/8 22/8 VIỆT THUẬN 235 CÁM 5A.14 20 400 20 400

13 KDT HẢI PHÒNG 7/8 1112/8 23/8 BN 2269 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD THAY 1074/7

14 V TRACO 8/8 1115/8 23/8 BN 2629 CỤC XÔ 1C 1 950 1 950 TD THAY 1106/8

15 VTT 9/8 1118/8 25/8 BN 2006 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

16 ĐT TM&DV 12/8 1123/8 27/8 BN 1746 CÁM 4A.1 1 050 1 050 TD

17 KDT NINH BÌNH 13/8 1126/8 31/8 BN 1835 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD

18 ĐIỆN DUYÊN HẢI 13/8 1129/8 VIỆT THUẬN 215-02 CÁM 6A.14 21 300 21 300

19 V TRACO 13/8 1130/8 31/8 BN 1809 CỤC XÔ 1C 1 020 1 020 TD

20 SÔNG HỒNG 14/8 1134/8 31/8 BN 1958 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD THAY 1094/8

21 ĐT TM&DV 14/8 1137/8 31/8 BN 1997 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD

87 250 37 855 49 395

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

47 800 37 855 9 945

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 7/8 1111/8 HẢI NAM 88 CÁM 6A.1 23 000 22 855  145 15/8
TTHG: 14.266,35 - KVCP: 
8.588,2

 2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 14/8 1133/8 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.14 24 800 15 000 9 800 RÓT DỞ
TTCO: 15.000 - CLM: 6.800 - 
KDTCP: 3.000

39 450  39 450

1 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1/8 1085/8 VIỆT THUẬN 189 CÁM 5A.14 20 000 20 000
KDTCP: 15.000 - CLM: 
5.000

2 ĐIỆN VŨNG ÁNG 1/8 1086/8 VIỆT THUẬN 69 CÁM 5A.10 19 450 19 450 CLM: 19.450

II 32 467 5 641 26 826

7 050 5 641 1 409

 1 KDT NINH BÌNH 10/8 331/8 26/8 NB 8428 Cám 7B 3 100 3 043  57 15/8 PT CS

 2 CROMIT T.HOÁ 15/8 515/8 31/8 VIỆT TRUNG 69 Cám 8A 1 500 1 494  6 15/8 TD ĐN CS

 3 KDT HÀ BẮC 14/8 469/8 31/8 BN 2789 Cám 7B 2 450 1 104 1 346 RÓT DỞ PT CS

25 417  25 417

1 ĐT TM DV 1/8 945/7 15/8 BN 1336 Cục 1B 1 000 1 000 TD Gia hạn L1

2 ĐT TM DV 1/8 18/8 15/8 BN 1746 Cục don 8C 1 050 1 050 TD

3 HPS 01 1/8 5 050 SƠN HẢI 09 Cám 6a.1 4 090 4 090 CTAI

4 VẬN TẢI QN 1/8 23/8 15/8 BN 1348 Cám 8A  993  993 TD

5 Q.VINH DIAMOND 5/8 5102. CỬA ÔNG 10 Cám 5A.14 2 100 2 100 C.TẢI

6 VT&KDT 5/8 143/8 21/8 BN 1879 Cục 1B 1 000 1 000 TD

7 ĐT TM VÀ DV 9/8 273/8 25/8 Thành tháng 189 Cục xô 1b  970  970 TD TN

8 DV&VTQN 10/8 325/8 26/8 BN 0679 Cám 8A 1 050 1 050 TD ĐN-CS

9 KDT NINH BÌNH 10/8 316/8 26/8 NB 6661 Cám 7B 1 733 1 733 PT Cao Sơn

10 KDT HÀ NỘI 11/8 351/8 27/8 BN 2225 Cám 8A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

11 ĐT TM VÀ DV 11/8 368/8 27/8 BN 0988 Cám 8A 1 000 1 000 TD ĐN-CS

12 HÀNG HẢI VN 12/8 415/8 28/8 BN 2526 Cám 8A 1 765 1 765 TD ĐN CS

13 ĐT TM DV 13/8 439/8 31/8 BN 2056 Cục 1B  970  970 TD ĐN CS

14 ĐT TM DV 13/8 438/8 31/8 BN 1758 Cục 1B 1 030 1 030 TD ĐN CS

15 KDT HẢI PHÒNG 14/8 471/8 31/8 NĐ 3862 Cám 8a 1 933 1 933 TD ĐN-CS

16 KDT HÀ NỘI 14/8 492/8 31/8 BN 2228 Cám 8a 1 000 1 000 TD ĐN-CS

17 KDT NINH BÌNH 15/8 509/8 31/8 NB 8577 Cám 7B 1 733 1 733 PT CS

18 ĐT TM DV 15/8 506/8 31/8 BN 2225 Cục 1A 1 000 1 000 TD ĐN CS

III 7 186 3 286 3 900

3 296 3 286  10  

 1 MIỀN BẮC  14/8  463  31/8 BN - 2618 CÁM 8B 1 696 1 689  7  15/8 TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

 2 HẢI PHÒNG  15/8  523  31/8 BN - 1808 CÁM 6B.1 1 600 1 597  3  15/8 PT CB

3 890  3 890

1 COALIMEX  01/8  9  15/8 BN - 2397 CÁM 8A 1 000 1 000 TD
THAY TB 789/7 (PT RÚT 
THỦ TỤC)

2 CẦU ĐUỐNG  09/8  282  25/8 BN - 1798 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS

3 THANH HOÁ  13/8  418  31/8 TH - 0430 CỤC 1A  890  890 TD ĐÈO NAI - CỌC SÁU

4 CP VT THUỶ  13/8  447  31/8 BN - 1816 CỤC 1B 1 000 1 000 TD
ĐÈO NAI - CỌC SÁU - 
THAY TB 176/8

IV    

    

    

V 25 941 11 152 14 789

13 884 11 152 2 732

 1 KDT MIỀN BẮC 14/8 462 31/8 TB 1619 Cám 5b.1 2 600 2 597  3 15/8 CBPT

 2 KDT MIỀN BẮC 14/8 464 31/8 BN 1988 Cám 6b.1 1 400 1 399  1 15/8 CBPT

 3 KHO VẬN ĐÁ BẠC 14/8 478 31/8 CỬA ÔNG 18 Cám 6b.1 2 100 2 094  6 15/8 CBPT

 4 KDT MIỀN BẮC 15/8 508 31/8 HP 5915 Cám 5b.1 2 376 2 367  9 15/8 CBPT

 5 KDT MIỀN BẮC 13/8  428 31/8 HP 6194 Cám 6a.1 5 408 2 695 2 713 DỞ CBPT

12 057  12 057

1 KHO VẬN ĐÁ BẠC 14/8 486 31/8 CỬA ÔNG 01 Cám 6b.1 2 300 2 300 CBPT

2 CP THAN SÔNG HỒNG 14/8 481 31/8 BN 0979 Don 8c 1 000 1 000 TD

3 KDT HÀ NAM NINH 10/8 323 26/8 BN 2618 Cám 5a.1 1 696 1 696 CBPT

4 KDT HÀ NAM NINH 15/8 505 31/8 BN 2123 Cám 5b.1 1 636 1 636 CBPT

5 XNK THAN - VINACOMIN 15/8  518 31/8 HP 6093 Cám 7b 2 048 2 048 CBPT

6 DV VT QUẢNG NINH 15/8 524 31/8 BN 2158 Bùn 4a 1 538 1 538 TD

7 XNK THAN - VINACOMIN 15/8  536 31/8 HP 4881 Cám 8a 1 839 1 839 CBPT

VI 39 365 12 318 27 047

14 233 12 318 1 915

 1 CP DV VẬN TẢI QUẢNG  NINH 13/8 416B/8/HG 31/8 BN 2388 BÙN TUYỂN 3A 1 574 1 554  20 15/8 TD

 2 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 14/8 488/8/HG 31/8 TĐ 98-4 CÁM 4A.1 2 300 2 227  73 15/8

 3 KDT HÀ NAM NINH 14/8 493/8/HG 31/8 BN 2398 CÁM 5A.1 1 945 1 884  61 15/8

 4 ĐẠM NINH BÌNH 14/8 473/8/HG 31/8 NB 6675 CÁM 4A.1 4 068 3 960  108 15/8

 5 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC 14/8 487/8/HG 31/8 HN 1809 CÁM 4A.1 3 300 2 132 1 168 DỞ

 6 KDT MIỀN BẮC 10/8 332/8/HG 26/8 NB 6487 CÁM 8A 1 046  560  486 DỞ

25 132  25 132Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

1 KDT MIỀN BẮC 10/8 340/8/HG 26/8 NB 6489 CÁM 8A 1 046 1 046

2 KDT HẢI PHÒNG 13/8 446/8/HG 31/8 NĐ 2926 CÁM 7B 1 500 1 500 PTCB

3 CÔNG TY XDCN MỎ 14/8 474/8/HG 31/8 BN 1879 CỤC DON 7C 1 000 1 000

4 ĐẠM NINH BÌNH 14/8 497/8/HG 31/8 NB 6656 CÁM 4A.1 1 389 1 389

5 KDT NINH BÌNH 15/8 514/8/HG 31/8 BN 1835 CÁM 8A 1 000 1 000

6 KDT NINH BÌNH 15/8 513/8/HG 31/8 BN 1296 CỤC DON 8C 1 000 1 000 TD

7 KDT HẢI PHÒNG 15/8 522/8/HG 31/8 BN 2556 CÁM 7B 1 690 1 690 PTCB

8 KDT HẢI PHÒNG 15/8 525/8/HG 31/8 BN 1336 CÁM 8A 1 020 1 020 PTCB

9 KDT HẢI PHÒNG 15/8 519/8/HG 31/8 BN 1798 CÁM 8A 1 120 1 120 PTCB

10 ĐẠM NINH BÌNH 15/8 511/8/HG 31/8 NB 6515 CÁM 4A.1 1 040 1 040

11 KDT HÀ NAM NINH 15/8 507/8/HG 31/8 NĐ 4236 CÁM 5B.1 1 728 1 728

12 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HOÁ 15/8 516-B/8/HG 31/8 NĐ 2926 CÁM 8A 1 500 1 500 TD

13 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HOÁ 15/8 841/8/HG 31/8 BN 1718 CÁM 8A 1 500 1 500 TD GIA HẠN LẦN 1

14 KDT HẢI PHÒNG 15/8 534/8/HG 31/8 BN 0719 CÁM 6B.1 1 050 1 050 PTCB

15 KDT MIỀN BẮC 15/8 530/8/HG 31/8 HY 0461 CÁM 5A.1 1 830 1 830 PTCB

16 XK (MV DANSHIP BULKER) 15/8 5 327 TĐ 37 CG T SỐ 8 ( CÁM 3B.1) 4 330 4 330

17 ĐẠM NINH BÌNH 15/8 535/8/HG 31/8 NB 6658 CÁM 4A.1 1 389 1 389

VII 23 248 9 507 13 741

9 574 9 507  67

 1 KDT BẮC THÁI 14/8 455/8/UB 31/8 QN 8539 CỤC 5B.2 1 000  996  4 15/8 TD

 2 XK (MV JIAHONG) 14/8 5 289 BN 1486 CỤC 4B.3 1 650 1 634  16 15/8

 3 KDT  HÀ NAM NINH 15/8 504/8/UB 31/8 QN 8846 CÁM 5B.3 1 300 1 296  4 15/8 PTCB

 4 KDT HẢI PHÒNG 15/8 517/8/UB 31/8 HP 4880 CÁM 5B.3 1 184 1 173  11 15/8 PTCB

 5 KDT  HÀ NAM NINH 15/8 531/8/UB 31/8 QN 8322 CÁM 5A.3 1 650 1 642  8 15/8 PTCB

 6 KDT HẢI PHÒNG 15/8 510/8/UB 31/8 QN 6139 CÁM 5B.3  740  732  8 15/8 PTCB

 7 CP THAN SÔNG HỒNG 12/8 389/8/UB 28/8 BN 2269 CỤC 4B.3 1 050 1 035  15 15/8 TD

 8 KDT CẦU ĐUỐNG 13/8 442/8/UB 31/8 BN 0936 CỤC XÔ 1A 1 000  999  1 15/8 TD

13 674  13 674

1 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 9/8 309/8/UB 25/8 BN 1826 CỤC 5B.2  750  750 TD

2 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 10/8 313/8/UB 26/8 BN 2196 CỤC 2B.2 1 000 1 000 TD

3 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 12/8 404/8/UB 28/8 AN VINH 18 CỤC 4B.3 1 900 1 900 TD

4 CP VT THỦY VINACOMIN 13/8 435/8/UB 31/8 QN 6190 CỤC XÔ 1A 1 030 1 030 TD

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

5 CP ĐT TM & DV VINACOMIN 13/8 436/8/UB 31/8 HN 2099 CỤC XÔ 1A 1 050 1 050 TD

6 XK (MV JIAHONG) 14/8 5 289 CỬA ÔNG 18 CỤC 4B.3 2 100 2 100

7 KDT CẨM PHẢ 15/8 923/8/UB 31/8 NB 8300 CÁM 5B.3 5 154 5 154

8 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 16/8 532/8/UB 31/8 NB 6923 CỤC 2A.4  690  690

VIII 33 138 4 688 28 450

4 756 4 688  68

 1 KDT HẢI PHÒNG 11/8 362/8/MK 27/8 BN 1908 CÁM 7B  830  820  10 15/8 PTCB

 2 KDT MIỀN BẮC 13/8 422/8/MK 31/8 NB 6488 CÁM 7C 1 046 1 003  43 15/8 PTCB

 3 KDT CẦU ĐUỐNG 13/8 431/8/MK 31/8 QN 8162 CÁM 7C 1 430 1 422  8 15/8 PTCB

 4 KDT CẦU ĐUỐNG 10/8 318/8/MK 26/8 QN 8167 CÁM 7B 1 450 1 443  7 15/8 PTCB

28 382  28 382

1 CBT QUẢNG NINH 11/8 369/8/MK 27/8 QN 8383 CÁM 6B.4 2 000 2 000 PTCB

2 CBT QUẢNG NINH 11/8 370/8/MK 27/8 QN 9295 CÁM 6B.4 1 440 1 440 PTCB

3 CBT QUẢNG NINH 12/8 382/8/MK 28/8 QN 7535 CÁM 6B.4 1 155 1 155 PTCB

4 KDT HẢI PHÒNG 12/8 373/8/MK 28/8 HP 5902 CÁM 7A 1 450 1 450 PTCB

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 13/8 449/8/MK 31/8 TĐ 32-3 CÁM 6B.1 2 232 2 232

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 13/8 450/8/MK 31/8 TĐ 86-4 CÁM 6B.1 2 160 2 160

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/8 470/8/MK 31/8 TĐ 09 VT CÁM 6B.1 2 352 2 352

8 KDT HẢI PHÒNG 14/8 460-B/8/MK 31/8 BN 2025 CÁM 7A 1 300 1 300 PTCB

9 KDT HẢI PHÒNG 14/8 459/8/MK 31/8 HP 4845 CÁM 7A 1 100 1 100 PTCB

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/8 454/8/MK 31/8 2 TĐ 69 CÁM 6B.1 2 332 2 332

11 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 14/8 500/8/MK 31/8 TĐ 12 NĐ CÁM 6B.1 2 268 2 268

12 KDT MIỀN BẮC 14/8 501/8/MK 31/8 NB 6490 CÁM 7A 1 870 1 870 PTCB

13 CP XNK THAN VINACOMIN 15/8 521/8/MK 31/8 QN 8265 CÁM 7B 1 973 1 973 PTCB

14 CP XNK THAN VINACOMIN 15/8 520/8/MK 31/8 HP 4469 CÁM 7B 1 858 1 858 PTCB

15 KDT MIỀN BẮC 15/8 503/8/MK 31/8 HD 5935 CÁM 7C 2 892 2 892 PTCB

IX 49 022 12 169 36 853

12 544 12 169  375

 1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 8/8 250/8/NQN 24/8 VTRACO 38 CÁM 5A.14 3 900 3 899  1 15/8

 2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 12/8 397/8/NQN 28/8 3 TĐ 27 CÁM 6A.14 2 012 2 003  9 15/8

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN (VIỆT THUẬN 235-02) XNK THAN 13/8 5 288 VIỆT THUẬN TĐ 10 CÁM 6A.14 4 240 3 893  347 15/8

 4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 295/8/NQN 25/8 TĐ 02CHN CÁM 6A.14 2 392 2 374  18 15/8

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

36 478  36 478

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 7/8 211/8/NQN 23/8 2 TĐ 111 CÁM 6B.1 2 380 2 380

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 287/8/NQN 25/8 1 TĐ 20 CÁM 6B.1 2 380 2 380

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 9/8 303/8/NQN 25/8 1 TĐ 09 CÁM 6A.14 3 780 3 780

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 10/8 339/8/NQN 26/8 HD 1928 CÁM 5A.14 3 636 3 636

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 10/8 319/8/NQN 26/8 BẢO NGỌC 01 (HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 816

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 13/8 434/8/NQN 28/8 2 TĐ 26 CÁM 6B.1 3 244 3 244

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 13/8 445/8/NQN 28/8 TĐ 02 NĐ CÁM 6B.1 2 024 2 024

8 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 14/8 480/8/NQN 31/8 HD 2605 CÁM 5A.14 4 000 4 000

9 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 14/8 494/8/NQN 31/8 TĐ 26 TT CÁM 6A.14 3 072 3 072

10 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 14/8 495/8/NQN 31/8 2 TĐ 115 CÁM 6A.14 2 390 2 390

11 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 14/8 496/8/NQN 31/8 TĐ 35 TT CÁM 5A.14 2 384 2 384

12 ĐIỆN VĨNH TÂN (VIỆT THUẬN 235-02) XNK THAN 15/8 5 313 QN 8698 CÁM 6A.14 3 372 3 372

X 139 626 12 457 127 169

12 639 12 457  182

 1 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 9/8 290/8/NQN 25/8 NB 8895 CÁM 5A.10 1 141 1 127  14 14/8

 2 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 13/8 453/8/NQN 31/8 TĐ 116-2 CÁM 5A.10 1 932 1 871  61 15/8

 3 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 14/8 468/8/NQN 31/8 TB 1698 CÁM 5A.10 4 462 4 428  34 15/8

 4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 13/8 424/8/NQN 31/8 TB 1399 CÁM 5A.10 5 104 5 031  73 15/8

126 987  126 987

1 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 15/8 5 317 31/8 HN 2185 CÁM 5A.10 3 100 3 100

2 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 15/8 5 317 31/8 TẤN PHÚC 01 CÁM 5A.10 3 300 3 300

3 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 15/8 5 317 31/8 MINH HẰNG 198 CÁM 5A.10 3 600 3 600

4 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 15/8 5 317 31/8 MINH HẰNG 36 CÁM 5A.10 3 600 3 600

5 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/8 15/8 5 317 31/8 MINH TÂN 268 CÁM 5A.10 3 700 3 700

6 DK HÀ TĨNH ( KDT NGHI THIẾT) 9/8 1119/8/NQN 31/8 VIỆT THUẬN 215-05 CÁM 5A.14 21 600 21 600

7 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 9/8 336/8/NQN 26/8 NB 8827 CÁM 5A.10  987  987

8 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 11/8 365/8/NQN 27/8 NB 2952 CÁM 4A.1 1 063 1 063

9 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 12/8 380/8/NQN 28/8 NB 2737 CÁM 5A.10  965  965

10 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 12/8 381/8/NQN 28/8 NB 8895 CÁM 5A.10 1 141 1 141

11 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 13/8 437/8/NQN 31/8 NB 8827 CÁM 4A.1  987  987

12 ĐIỆN PHẢ LẠI ( KDT HÀ BẮC ) 13/8 429/8/NQN 31/8 HD 3838 CÁM 5A.14 4 426 4 426

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2024

13 ĐIỆN DUYÊN HẢI (CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) 13/8 1127/8/NQN 30/8 QUANG TRUNG 68 CÁM 6A.14 7 500 7 500

14 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 13/8 448/8/NQN 31/8 TĐ 28 TT CÁM 6B.1 2 380 2 380

15 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 14/8 489/8/NQN 31/8 HD 3859 CÁM 5A.10 4 158 4 158

16 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 14/8 472/8/NQN 31/8 BẠCH ĐẰNG 16 ( HD 5685) CÁM 6B.1 5 177 5 177

17 ĐIỆN VĨNH TÂN ( KDT NGHI THIẾT) 14/8 1135/8/NQN 31/8 VIỆT THUẬN 235 Than atraxit xuất xứ từ Lào 20 400 20 400

18 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 14/8 490/8/NQN 31/8 HẠ LONG 76 (QN 9676) CÁM 5A.10 3 704 3 704

19 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 14/8 491/8/NQN 31/8 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 226

20 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 14/8 502/8/NQN 31/8 NB 2737 CÁM 5A.10  965  965

21 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT CẦU ĐUỐNG) 15/8 526/8/NQN 31/8 HẢI LONG 16 CÁM 6B.1 5 204 5 204

22 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 15/8 528/8/NQN 31/8 TĐ 45 TT CÁM 6B.1 3 072 3 072

23 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 15/8 527/8/NQN 31/8 TĐ 45-3 CÁM 6B.1 3 618 3 618

24 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 15/8 529/8/NQN 31/8 TB 1242 CÁM 5A.10 4 396 4 396

25 CP PHÂN ĐẠM & HC HÀ BẮC( KDT HÀ BẮC) 15/8 512/8/NQN 31/8 HD 5866 CÁM 5A.10 3 184 3 184

26 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 15/8 533/8/NQN 31/8 HẢI LONG 12 (HN 1731) CÁM 6B.1 5 996 5 996

27 ĐIỆN HẢI DƯƠNG( TRẠM CBT & KDT KIM THÀNH) 15/8 537/8/NQN 31/8 THUẬN PHONG 6068 CÁM 6B.1 5 538 5 538

XI 28 000  28 000

   

28 000  28 000

1 HÀN QUỐC 6/8 21/8/XK MV JIAHONG CỤC 4B.3 3 000 3 000 KVĐB: 3.000

2 NHẬT BẢN 15/8 22-B/8/XK MV DANSHIP BULKER CÁM 3B.1 25 000 25 000
TTCO: 8.000 - TTHG: 13.000 
- KDTMB: 4.000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
254 000 69 438 184 562

80 000 69 438 10 562

 1 ÚC CLM AGAMEMNON II 30 000 22 595 7 405 BỐC DỞ
TTHG: 15.000 - KVĐB: 
15.000

 2 MOZAMBIQUE CLM MV OCEAN APHRODITE 50 000 46 843 3 157 BỐC DỞ
TTCO: 10.000 - TTHG: 
20.000 - KVCP: 20.000

174 000  174 000

1 MOZAMBIQUE KVCP MV MAXWELL 79 000 79 000
TTCO: 15.000 - KVCP: 
19.000 - KVĐB: 10.000 - 
CBTQN: 25.000 - KDTCP: 

2 NAM PHI TMB MV RGL FIRST 30 000 30 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVĐB: 10.000

3 NAM PHI TMB MV SAKIZAYA JUSTICE 45 000 45 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVCP: 25.000

4 NAM PHI TMB MV VAN INFINITY 20 000 20 000
TTCO: 10.000 - KVCP: 
10.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


